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Blood Savior 121-HCW
Phòng chống thiếu máu, chuẩn bị mang thai, mang thai, dinh dưỡng cho con bú

60 viên / túi nhôm, 1 viên nặng 380mg (khối lượng 
bên trong 300mg) / viên cứng.

Bacillus natto lên men SOD, axit béo omega (DHA / 
EPA), lecithin đậu nành, phosphatidylserine (PS), axit
folic nấm men, sắt đen, β-carotene.

 SOD có thể quét các gốc tự do và làm giảm tác hại của quá trình oxy hóa.
 DHA giúp cho sự phát triển bình thường của các tế bào thần kinh não của thai nhi.
 Lecithin và phospholipid serine cung cấp dinh dưỡng cho các tế bào não.
 Sắt bổ sung khí huyết và là một coenzyme cho sự phát triển của phụ nữ mang

thai và thai nhi.
 Không đủ axit folic dễ gây sẩy thai và dị sản thai nhi.

1-3 viên / ngày, uống sau bữa ăn.



Siêu nhí 093-HCW

Công nghệ sản xuất độc đáo: phù hợp với khẩu vị của trẻ nhỏ

430mg (hàm lượng 300mg) viên kẹo dẻo / hương cam, 60 viên / lọ / hộp

Dầu cá tinh luyện omega 3 (DHA, EPA), Xylitol, Erythritol.

Thuốc bổ cho trẻ em.
Một loại ngũ cốc giải quyết ba vấn đề lớn của trẻ em cùng một lúc, 
Một loại ngũ cốc giải quyết ba vấn đề lớn của trẻ em cùng một lúc:
★. "Sâu răng" người yêu thích đường và không làm sạch răng.
★. Tôi thích trò chơi điện tử và TV, và tôi dễ bị "Cận thị".
★. Học tập, học tập căng thẳng, các vấn đề về tăng trưởng trí não.

1-3 viên / ngày. Sau bữa ăn. Nếu bạn nhai và sau đó nuốt, hiệu quả sẽ cải thiện



SOD Năng lượng gan 099-HCW

Thựcphẩmchứcnăngnguyên liệuchứcnăngvàtên: 
Curcumin đỏ: cải thiện trí nhớ và ngăn ngừa
chứng sa sút trí tuệ

60 viên / lọ, 1 viên nặng 240mg / viên

Natto lên men SOD, Rubrocurcumin, Rosocyanine, Taxifolin, 
Silymarin, Silibinin, Coenzyme Q10, Enzyme tổng hợp, Chất xơ.

1-3 viên / ngày sau bữa ăn.

 Thử nghiệm lâm sàng chức năng: các thử nghiệm bệnh khác nhau với yếu tố nhân kB (yếu tố viêm mãn tính)

 Bảo vệ tế bào thần kinh não: sa sút trí tuệ (bệnh Alzheimer), bảo vệ
tim mạch: bệnh tim mạch.

 Giải rượu và bảo vệ gan: chống nôn nao, ngăn ngừa viêm gan 
cấp và mãn tính, gan nhiễm mỡ, xơ gan, xơ hóa gan.

 Chăm sóc và làm trắng da, sức khỏe đường tiêu hóa: ngăn ngừa tác hại của tia cực tím, hỗ trợ tiêu hóa.

 Bảo vệ tế bào thần kinh và xương khớp: ngăn ngừa năm mươi 
vai, thoái hóa khớp, các bệnh thoái hóa thần kinh.



Chăm sóc mắt 118-HCW

 Tên chức năng chứng nhận thực phẩm chức năng Nhật Bản:
 Lutein và zeaxanthin có thể làm tăng sắc tố của 

điểm vàng và giảm áp lực tổn thương do tác hại 
của ánh sáng như ánh sáng xanh. Do cải thiện độ 
nhạy tương phản nên có được chức năng điều 
chỉnh mắt.

30 viên / lọ, 1 viên nặng 465mg (khối lượng bên trong 300mg) / viên nang mềm.

Hoạt chất lutein, zeaxanthin, chiết xuất việt quất, ω3DHA, chiết xuất
nho đen, sắc tố haematococcus, astaxanthin, β-carotene, lycopene.

 Lutein ngăn ngừa bệnh hoàng điểm, đục thủy tinh thể, cận thị, viễn thị và quáng gà.
 Anthocyanins là chất quan trọng đối với dây thần kinh thị giác, giúp tăng 

cường thị lực, ngăn ngừa tổn thương các mao mạch của mắt và cải thiện thị 
lực ban đêm.

 Anthocyanins là chất quan trọng đối với dây thần kinh thị giác, giúp tăng 
cường thị lực, ngăn ngừa tổn thương các mao mạch của mắt và cải thiện thị 
lực ban đêm.

1 viên / ngày, uống sau bữa ăn.



SOD Bảo vệ cuộc sống 125-HCW

TênchứcnăngchứngnhậnthựcphẩmchứcnăngNhậtBản:
Coenzim Q10: chống mệt mỏi

30 viên / lọ, 1 viên nặng 450mg (khối lượng bên trong 280mg) / viên nang mềm

Coenzyme Q10, Astaxanthin, Haematococcus Pigment, Resveratrol, Vitamin E, 
Lycopene, Pinus pinaster , SOD, hydro hoạt tính, enzym, EGCG.

 Q10 tăng cường sức sống của tế bào tim và ngăn ngừa bệnh tim mạch.
 Astaxanthin ngăn ngừa bệnh tim, tiểu đường và bệnh Alzheimer.
 Sắc tố Haematococcus bảo vệ tim, mạch máu và ngăn ngừa các bệnh tim mạch.
 Chiết xuất rượu vang đỏ resveratrol, chống oxy hóa, chống ung thư, và 

kích hoạt gen trường thọ SIR2.
 Chiết xuất vỏ cây thông ven biển chống lại quá trình oxy hóa gốc tự do và thúc đẩy

quá trình trao đổi chất mới.

1-2 viên / ngày, uống sau bữa ăn.



SOD Cuộc sống năng lượng 137-HCW

100 viên / lọ / hộp gỗ, 1 viên nặng 20mg / viên vàng.

Taurine, axit mật, ginsenosides, notoginsenosides, 
nattokinase, coenzyme Q10, L-carnitine, bột ngọc trai, 
catechin, chiết xuất lựu, khoai mỡ, borneol.

 Chống oxy hóa, giảm cholesterol, ngăn ngừa bệnh tim mạch. 
 Tăng tốc độ co bóp của tâm nhĩ trái để chống “suy tim”. 
 Ngăn chặn "suy tim tăng huyết áp" và "suy tim tăng 

huyết áp" do "suy tim nhồi máu cơ". 

1-5 / viên, uống sau bữa ăn. Hòa tan và hấp thụ tốt hơn dưới lưỡi

TênchứcnăngchứngnhậnthựcphẩmchứcnăngNhậtBản:
CoenzimQ10: chốngmệtmỏi



Năng lượng trẻ 140-HCW

TênchứcnăngchứngnhậnthựcphẩmchứcnăngNhậtBản:
Isoflavones: cải thiện chứng loãng xương

Bacillus natto lên men SOD, chiết xuất lựu, isoflavone glycosyl hóa, chiết xuất 
khoai mỡ, equol, hoa anh thảo, nhau thai dưa, enzyme phức hợp thực vật

 Tiền chất estrogen cải thiện các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh.
 Giảm PMS. Loại bỏ oxy hoạt tính và tăng cường khả năng miễn dịch.
 Breast UP, ngăn ngừa đau vú và cải thiện tình trạng loãng xương ở thời 

kỳ mãn kinh.
 Thúc đẩy và giảm sự xuất hiện của ung thư vú, ung thư cổ tử cung và 

ung thư buồng trứng.
 Cải thiện các triệu chứng mãn kinh: bốc hỏa, mất cân bằng cảm xúc, khô âm đạo, 

mất ngủ.

1-4 viên / ngày, uống sau bữa ăn. Thích hợp cho phụ nữ sau 
kỳ kinh nguyệt, nhưng không dùng cho nam giới.

100 viên / lọ, 1 viên nặng 300mg / viên



Năng lượng phụ nữ 129-HCW

 Niệuđạocủaphụnữngắn, vi khuẩncóthểdễdàngxâm
nhậpvàobàngquangqua niệuđạogâyviêmnhiễm.

 Ho, hắt hơi → chướng bụng.
 Dễbịlãohóa→ tiểutiệnkhôngtựchủ.

60 viên / lọ, 1 viên nặng 490mg (khối lượng bên trong 300mg) / viên nang mềm.

Chiết xuất hạt bí ngô, chiết xuất nam việt quất, lycopene.

 Lignan có thể kích hoạt nội tiết tố nữ và ngăn ngừa rò rỉ nước tiểu.
 Stigmasterol có thể tăng cường độ dày của niêm mạc niệu đạo và ngăn ngừa chứng tiểu 

không tự chủ.
 Tăng cường sức mạnh của cơ vùng chậu, bảo vệ màng nhầy, chống rò rỉ nước tiểu.
 Anthocyanins cản trở sự sinh sản của vi khuẩn trong bàng quang và ngăn ngừa viêm nhiễm

niệu đạo.
 Làm cho lớp nội mạc của đường tiết niệu trơn nhẵn và khó cho vi khuẩn bám vào.
 Chống oxy hóa, chống vi khuẩn, cải thiện khả năng miễn dịch và loại bỏ các gốc tự do.

1-3 viên / ngày, uống sau bữa ăn.



Năng lượng bảo vệ 128-HCW

Bệnh tuyến tiền liệt dễ xảy ra hơn ở nam giới lớn tuổi:
Thường xuyên đi tiểu, tiểu khó, tiểu kéo dài, tiểu 
đêm, tiểu gấp, ứ đọng, rỉ nước tiểu.

60 viên / lọ, 1 viên nặng 490mg (khối lượng bên trong 300mg) / viên nang mềm.

Chiết xuất Saw Palmetto, Kẽm men, Phytosterol, 
Lycopene, Chiết xuất dầu ô liu.

 Ức chế nồng độ testosterone và dihydrotestosterone.
 Ức chế hoạt động của enzym tổng hợp dihydrotestosterone (5α reductase).
 Chứa β-sitosterol giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh phì đại tuyến tiền liệt.
 Giảm cholesterol (một yếu tố gây phì đại tuyến tiền liệt).
 Tuyến tiền liệt là một trong những mô có hàm lượng kẽm cao nhất.
 Loại bỏ các gốc tự do, chống viêm tuyến tiền liệt, chống rụng tóc (hói đầu).

1-2 viên / ngày, uống sau bữa ăn.



Cuộc sống siêu việt 146-HCW

Nguồn của nam:

90 viên / lọ, 1 viên nặng 300mg / viên.

Nhung hươu, chiết xuất Trionychidae, tinh hoàn ngựa, 
nhân sâm, giống SOD, enzyme phức hợp thực vật, men 
kẽm, Tonqkat Ali, maca, arginine, citrulline, ngô đen, hydro 
hoạt tính.

 Tăng cường ham muốn tình dục nam, tăng cường ham muốn tình dục → muốn làm.
 Chống stress, giải tỏa căng thẳng, sảng khoái tinh thần → làm được.
 Bổ sung nội tiết tố, bổ sung nội tiết tố → Làm được lâu.
 Tăng số lượng tinh trùng, bổ sung tinh trùng → có thể làm.
 Tăng cường độ cứng và độ bền, tăng cường độ cứng → Với độ cứng.

1-4 viên / ngày, uống sau bữa ăn.



SOD Nước hoa Sạch 149-HCW

TênchứcnăngchứngnhậnthựcphẩmchứcnăngNhậtBản:
"Chứcnănghạaxituric vàngănngừabệnh
gút"

30 viên / lọ, 1 viên nặng 199mg, hàm lượng 150mg / viên cứng

Chiết xuất hoa cúc, flavonoid, luteolin và các glycoside aglycon của nó (luteolin-8-
glucoside, isoorientin, cynyoside, rutin), luteolin-4'-O -Glucoside.
Uống 1 viên mỗi ngày, sau bữa ăn, điều chỉnh lượng tùy theo triệu chứng của bạn.

Purine → tăng acid uric máu → bệnh gút là vấn đề chuyển hóa..
 Để giải quyết vấn đề “gút”, trước hết phải xử lý chuyển hóa “purin và acid uric”.
1. Ngăn chặn việc sản xuất “axit uric”: ức chế hoạt động của men xanthine oxidase (XO) và giảm
tổng hợp axit uric.
2. Thúc đẩy đào thải “acid uric”: giảm mức độ vận chuyển tái hấp thu acid uric qua thận
(mURAT1).
3. Chống axit lactic và chống oxy hóa tương đương với “chống tăng axit uric máu” 
và ngăn ngừa viêm khớp do gút.
 Luteolin và các glycoside aglycone của nó điều chỉnh mức độ ROS và các gốc tự do, đồng

thời chống lại quá trình oxy hóa và viêm nhiễm.



SOD Esterification C 153-HCW

Bộ dụng cụ kiểm tra: Kiểm tra di 
truyền, Phát hiện hydro, Kiểm tra
khả năng chống oxy hóa (ORP), 
Kiểm tra lipid peroxide MDA

2g × 30 túi / hộp, bột hạt mịn / giấy nhôm dễ xé.

Vi khuẩn Natto lên men SOD, các enzym phức hợp thực vật, chất xơ từ nước trái cây xanh, 
hydro hoạt tính ion, vitamin C ester hóa, chanh C, vitamin và khoáng chất từ lá lúa mạch 
non.

 Bốn chất chống oxy hóa VS. 4 ROS cực độc, công thức 「kunShinSaShi」, Enzyme + Coenzyme.
 Enzyme lên men thực vật, Chất dinh dưỡng, Vitamin, Khoáng chất theo dõi, Chất hóa thực vật, 

Chất chống oxy hóa.
 Chống oxy hóa ROS, bảo vệ tế bào, chống lão hóa, dưỡng da, kích hoạt gen trường thọ, chống 

ung thư.
 Tăng miễn dịch, chống vi khuẩn, chống dị ứng, chống (huyết áp, đường huyết, lipid máu, acid uric).
 Thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giải độc, cải thiện tình trạng táo bón, ăn kiêng, phòng chống các bệnh liên

quan đến lối sống.

Ngày 1-2 túi, sau khi ăn.



SOD Xe buýt nhanh bom phá 124-HCW

TênchứcnăngchứngnhậnthựcphẩmchứcnăngNhậtBản:
FU (đơn vị đo khả năng hòa tan fibrin)
10000FU/g。

60 viên / lọ, 1 viên nặng 455mg (khối lượng bên trong 300mg) / viên nang mềm.

Nattokinase, lecithin đậu nành, SOD, catechin EGCG, hydro hoạt tính, các enzym.

 Nattokinase là một protease do vi khuẩn natto sản xuất 
(enzym tiêu huyết khối là làm tan cục máu đông, giảm tỷ lệ 
mắc các bệnh huyết khối do fibrinogen trong máu, giảm 
huyết khối, tắc mạch não, tai biến mạch máu não, đau thắt 
ngực, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch).

 Để ngăn ngừa cholesterol cao, huyết áp cao, sa sút trí tuệ do tuổi già, 
tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc, bệnh trĩ và các cục máu đông khác.

1-2 viên / ngày, uống sau bữa ăn.



Tăng cường cơ bắp 157-HCW

TênchứcnăngchứngnhậnthựcphẩmchứcnăngNhậtBản:
“Duy trì sức đi của người trung niên trở lên, tác dụng 
lên cơ chân”.

30 viên / lọ, 1 viên nặng 250mg / viên

Flavonoid, polymethoxy flavonoid, dẫn xuất PMFs thành phần đặc trưng, BCAA, arginine và 16 axit 
amin khác, kaempferi hoa nhỏ, chiết xuất gừng đen BGE, hóa chất thực vật, khoáng chất

 Nó bồi bổ nguyên khí, tăng cường thể lực, giảm mệt mỏi, điều hòa huyết áp, tăng cường chức 
năng miễn dịch.

 BCAA (Axit amin chuỗi nhánh) thường được sử dụng như một chất bổ sung để tăng cường sức 
mạnh cơ bắp trong thế giới thể thao.

 Arginine có thể cải thiện hiệu quả chứng rối loạn cương dương ở nam giới (ED) và cải thiện 
hoạt động tình dục của nam giới.

 Chất flavonoid chống oxy hóa, chống lão hóa, xơ cứng động mạch, nhồi máu cơ tim, phòng 
chống ung thư.

 PMFs cải thiện tình trạng béo phì, đốt cháy chất béo, giảm chất béo trung tính và cải thiện khả năng đi bộ.

1 viên / ngày, uống sau bữa ăn. Nam và nữ đều dùng được.



SOD Đường huyết Sạch 158-HCW

TênchứcnăngchứngnhậnthựcphẩmchứcnăngNhậtBản:
Tăng tác dụng của men vi sinh đường ruột, kích hoạt 
ruột, hạ mỡ trung tính, hạ đường huyết sau bữa ăn.

90 viên / lọ, 1 viên nặng 300mg / viên.

SOD lên men, enzyme phức hợp thực vật, dextrin khó tiêu, 
inulin, chất xơ, atisô Jerusalem, salasia, hydro hoạt tính.

 Men SOD và men vi sinh tăng cường lợi khuẩn đường ruột, chống lại quá trình oxy 
hóa gốc tự do.

 Inulin điều chỉnh lượng đường trong máu để ngăn chặn đợt cấp của bệnh tiểu đường.
 Inulin ức chế sự hấp thụ tinh bột và chất béo, giảm lượng đường trong máu và ngăn 

ngừa bệnh tiểu đường.
 Dextrin không tiêu hóa làm chậm sự hấp thu glucose và ngăn ngừa sự gia tăng nhanh chóng của

glucose trong máu sau ăn.
 Giảm tác dụng của α-glucosidase, cải thiện tình trạng táo bón và giảm cholesterol.

1-3 viên / ngày, uống trước bữa ăn 30 phút



SOD Otak Super 159-HCW

TênchứcnăngchứngnhậnthựcphẩmchứcnăngNhậtBản:
『Duy trì trí nhớ』

90 viên / lọ, 1 viên nặng 300mg / viê

SOD-like, cephalin serine (PS), lecithin đậu nành, enzyme phức hợp thực vật, 
DHA / EPA, ginkgo flavonoid & lactones, rutin, catechin EGCG, GABA, lá lúa 
mạch non (nước ép xanh), Bacosides, hydro hoạt tính.

 Chất chống oxy hóa ngăn ngừa chứng viêm mãn tính, chứng mất trí nhớ và bệnh
Alzheimer.

 Tăng sức sống cho các “dây thần kinh sọ não”: tăng cường trí nhớ và 
chống trầm cảm.

 Ngăn chặn sự thoái hóa "tế bào não": Ngăn chặn sự teo đồi thị và teo vỏ não.
 Phòng chống bệnh “huyết quản”: phòng chống tai biến mạch máu não (xuất huyết, nhồi máu).

1-3 viên / ngày, uống sau bữa ăn.



SOD Chăm sóc răng miệng 155-HCW

Chứcnănghoạtđộngcủavi khuẩnaxit lactic:
Cải thiện môi trường ruột, điều hòa 
đường ruột, nhuận tràng.

60 viên / lọ, 1 viên nặng 500mg / Buccal Tablet

Lên men Natto SOD, chế phẩm sinh học (Lactobacillus crispatus, vi khuẩn 
axit lactic lên men peptit), catechin EGCG, lá lúa mạch non (nước ép xanh), 
enzym phức hợp thực vật, hydro hoạt tính, xylitol, erythritol, Glycans phân 
nhánh thấp.

 Chế phẩm sinh học (LAB-FP. Lactobacillus crispatus) + prebiotics (oligosaccharides phân nhánh) VS. vi khuẩn ác
tính.

 Chống lại các mầm bệnh ở nướu (Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum), vi khuẩn 
sâu răng (Streptococcus mutans).

 Chống vi khuẩn gây bệnh ung thư dạ dày (Pylori), Escherichia coli, Clostridium weichii, bảo vệ 
đường tiêu hóa.

 Giúp tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, tăng cường miễn dịch, chống virus, chống nhiễm khuẩn, chống 
dị ứng, chống ung thư.

 Xylitol, erythritol và oligosaccharid phân nhánh có thể ngăn khoang miệng trở nên axit và ngăn ngừa sâu răng.

1 ~ 3 viên một ngày, sau khi ăn



Dr. Ốc lắp cáp 156-HCW

Chỉ định của chế phẩm Ge-132 ở Nhật Bản là "cải thiện 
các dấu hiệu virus trong bệnh viêm gan B mãn tính 
dương tính với kháng nguyên HBe".

Germanium hữu cơ 132, Fucoidan, Natto lên men vi khuẩn SOD, P. linteus, Iốt, 
Catechin EGCG, Lá lúa mạch, Enzyme phức hợp thực vật, Hydro hoạt tính.

 Ge-132 có tác dụng bảo vệ sự lây nhiễm vi rút và kích thích miễn dịch.
 Ge-132 tác động lên protein FBXW7 (chất ức chế khối u) để ức chế sự di căn của ung thư.
 Fucoidan có thể chống oxy hóa, chống viêm, chống ung thư, chống vi rút và ức chế tăng lượng 

đường trong máu.
 P. linteus glycosides chống oxy hóa, chống viêm, tăng cường miễn dịch, chống ung thư, 

bảo vệ gan, chống sa sút trí tuệ, phòng chống bệnh tim mạch, chống dị ứng, làm dịu 
giấc ngủ, giảm đau, ức chế acid uric và dưỡng da.

 SOD, EGCG, Lá lúa mạch, các enzym bảo vệ tế bào chống lại quá trình oxy hóa, và iốt bảo vệ chức
năng tuyến giáp.

1-3 viên / ngày, uống sau bữa ăn.

90 viên / lọ, 1 viên nặng 250mg / viên.
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dương tính với kháng nguyên HBe".
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bảo vệ gan, chống sa sút trí tuệ, phòng chống bệnh tim mạch, chống dị ứng, làm dịu 
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1-3 viên / ngày, uống sau bữa ăn.

90 viên / lọ, 1 viên nặng 250mg / viên.



HealthyLungs-ES 002-HCW

Lựa chọn đầu tiên của bộ Miễn dịch: trong phòng 
chống dịch, cải thiện các di chứng của nhiễm trùng 
(như thiếu oxy, sương mù não, khó thở,…).

60 viên / túi nhôm, 1 viên nặng 390mg (khối lượng bên trong 250mg) / Viên nang mềm.

Each capsule contains 250mg of 100% squaleneterpene extract.

 Mang oxy đến các tế bào của toàn cơ thể → ngăn ngừa tình trạng thiếu oxy của não, 
phổi, tim và mạch máu.

 Có thể dùng làm tá dược cho vắc xin (như vắc xin cúm) → tăng cường chức năng 
của tế bào miễn dịch.

 Cải thiện tình trạng thiếu oxy → ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch và di căn, 
tăng sinh.

 Là tiền chất của steroid → ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm toàn thân mãn tính và
cấp tín.

 Cho tiền thân của hormone sinh dục → tăng cường chức năng hormone nữ và nam.

• 1-2 viên / ngày. Uống sau bữa ăn. Khi bảo vệ niêm mạc 
miệng, cắn viên nang và bôi trực tiếp. Khi bảo vệ thực quản 
và niêm mạc dạ dày, hãy cắn viên nang trước rồi mới nuốt.



Anti Aging Essence 164-HCW

60 viên (10 viên × 6 hàng) / túi nhôm, 1 viên nặng 300mg / viên.

Axit hyaluronic phân tử nhỏ, collagen phân tử nhỏ, L-vitamin C, 
ceramide (phân tử D), elastin, phôi nang dưa đỏ, Euglena, NMN, 
SOD, catechin EGCG, vi khuẩn axit lactic lên men peptide, 
enzyme hợp chất thực vật, nhiều loại axit amin, nhiều loại 
khoáng chất, vitamin, chất xơ.

 Ngăn ngừa tổn thương da: ngăn ngừa tác hại của tia UV, tác 
hại của quá trình oxy hóa gốc tự do, chống lão hóa.

 Dinh dưỡng cho da: axit amin, elastin, yếu tố giữ ẩm (axit 
hyaluronic, ceramide).

 Thúc đẩy tái tạo da: tế bào gốc phôi dưa đỏ, peptide, 
enzyme, vitamin, khoáng chất.

1-3 viên mỗi ngày. Uống sau bữa ăn.

Làm trắng, dưỡng ẩm, xóa nếp nhăn, chống đốm, phục hồi da.



Gói chống lão hóa 058-05-HCW

50g / lọ, 250g / lọ.

SOD, tế bào gốc thực vật, kẹo chà là, cánh hoa hồng, 
hoa oải hương, xích thược, hạt thông, hoa bia, axit 
hyaluronic, hương thảo, lô hội, fibroin, collagen, axit 
amin, pueraria, chlorella, vitamin B12, L-C.

 Sáu bí mật, 6 phút làm trắng - Cơ chế:
 Sáu yếu tố làm trắng + sáu yếu tố chống đen → Làm trắng 6 phút. 
 Sáu yếu tố làm trắng da: 1. Yếu tố hấp phụ ion (làm sạch sâu). 2. Yếu 

tố minh bạch. 3. Yếu tố dưỡng ẩm. 4. Yếu tố làm trắng. 5. Yếu tố tái 
tạo tế bào (nhau thai thực vật). 6. ODT (phương pháp bọc niêm 
phong)

1-3 lần một tuần.

Làm sạch, tẩy tế bào chết, làm trắng, dưỡng ẩm, 
chống nhăn, chống đốm, phục hồi da hư tổn.



Hydrogen Water System 098-HCW

Builder 22g / Hộp với 7 yếu tố chức năng.
1. Bóng ion hydro âm: tạo ra nước hydro hoạt tính.
2. Bóng ion âm: tạo nước có tính kiềm yếu.
3. Quả cầu hồng ngoại xa: nước hoạt hóa thành các cụm phân tử nhỏ.
4. Quả bóng khoáng: Canxi, Magie, Kẽm, Sắt, Selen.
5. Quả bóng germanium hữu cơ: tăng cường khả năng miễn dịch và 

thúc đẩy quá trình trao đổi chất.
6. Bóng khử trùng: diệt vi rút và vi khuẩn → nguồn nước an toàn.
7. Bóng khử clo: Loại bỏ clo dư (chất khử trùng) trong nước.

Cho 1 que nước vào 500cc nước uống, tạo ra 
nước hydro âm trong 30 phút, lấy que nước ra.

Nước tốt: nước ion hydro âm, nhóm phân tử 
nhỏ, kiềm yếu, vô trùng và an toàn, loại bỏ clo 
(chất khử trùng), loại bỏ các gốc tự do, chứa 
các nguyên tố vi lượng, khoáng chất.



Kiểm tra gốc tự do 032-HCW

Nhật Bản và thế giới bằng sáng chế ̀  ̀năng 
lực thịt được cấp phép '':Phát hiện các 
nhóm aldehyde như malondialdehyde 
(MDA)

1 bộ, 2 bộ, 1800 bộ, 1 bộ (1 thuốc thử + 1 ống hút)
Mục tiêu phát hiện: phát hiện nồng độ của chất chuyển hóa bị oxy 
hóa MDA (malondialdehyde) (định tính).

Mục đích phát hiện: Phát hiện các gốc tự do, formaldehyde, 
acetaldehyde, malondialdehyde, aldehyde và các chất gây ung thư.

 Màu càng đậm thì giá trị OF oxi hóa càng cao.
Kết quả xét nghiệm: Nếu mẫu nước tiểu phản ứng với màu đỏ là "dương tính".

Hoạt động của thuốc thử: Xác nhận hoạt tính chống oxy hóa.

Phương pháp phát hiện: Với 1cc nước tiểu, kết quả có thể 
được tìm thấy bằng phản ứng giữa nước tiểu và thuốc thử.

Chất chống oxy hóa (SOD, Vitamin C, Hydrogen hoạt động, v.v.) So sánh trước và sau khi uống.



Kiểm tra gen chuyển hóa 139-HCW

TMiếngdánthửnghiệmtrênda củacácprotein 
gen liênquanđếnchứcnăngdeadxcủaganvà
chứcnăngtraođổichất.:
Kiểmtrađộtbiếngen trong20 phút.

1 mảnh, 1000 mảnh, 8000 mảnh

Nguyên tắc phát hiện: Thuốc của miếng dán sẽ phản ứng với
protein trên da. Đột biến gen càng cao thì phản ứng càng đỏ.

 Các bệnh chuyển hóa, (rượu, cà phê, ma túy) chuyển hóa và mối quan hệ giữa các gen?
 Tại sao khi uống có người “đỏ mặt”, có người “tái mặt”?
 Đỏ mặt sau khi nhậu, nguy cơ "ung thư thực quản" gấp 50 lần người bình thường?
 Tại sao cùng “uống cà phê”, một số người sẽ làm tổn thương gan và tăng nguy cơ mắc 

bệnh tim?
 "Cytochrome P-450, Alcohol Dehydrogenase, Aldehyde Dehydrogenase" để chuyển hóa gan?

Đặt "nhãn dán thuốc thử" lên cổ tay của bạn và so màu
với bảng so màu sau khoảng 20 phút.
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